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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện dựa trên số liệu khảo sát nông hộ trồng hồ tiêu Phú Quốc từ tháng 10/2020 đến 
2/2021, với việc áp dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên - SFA (Stochastic Frontier Analysis) để 
đánh giá hiệu quả kỹ thuật TE (Technical Efficiency) của nông hộ trồng hồ tiêu tại Phú Quốc. Kết quả phân 
tích đã chỉ ra rằng chỉ số TE biến động từ 0,14 - 0,91, binh quân đạt 0,64 (64%) với độ biến thiên là 24,4%. 
Trong đó, có 15,2% số hộ đạt TE thấp, 58,6% số hộ có TE trung binh và TE đạt cao chỉ có 26,3% số hộ. Như 
vậy, hiệu quả kỹ thuật áp dụng trong sản xuất hồ tiêu ở Phú Quốc phần lớn từ trung bình đến thấp (khoảng 
74% số hộ). Do vậy, để nâng cao hiệu quả kỹ thuật áp dụng trong canh tác hồ tiêu Phú Quốc, ngoài việc áp 
dụng kỹ thuật canh tác hiện hữu, địa phương cần tổ chức các buổi tọa đàm hay hội thảo đầu bờ để nông dân 
chia sẻ kinh nghiệm vói nhau, khuyến khích nông dân sử dụng phân hữu cơ (phân chuồng hoai, phân hữu 
cơ vi sinh/hữu cơ khoáng và chế phẩm sinh học). Ngoài ra, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông hộ 
tiếp cận với nguồn vốn tín dụng sản xuất hồ tiêu nhằm mang lại lọi nhuận cao hơn cho nông hộ trồng hồ 
tiêu tại Phú Quốc.
Từ khóa: Hiệu quả kỹ thuật, phân tích biên ngẫu nhiên, hồ tiêu, Phú Quốc.

1. ĐẶT VÀNĐÉ
Hồ tiêu (Peper nigrum L.) là loại cây gia vị đặc 

biệt và cũng là cây trồng đã mang lại giá trị xuất 
khẩu cao trong những năm qua. Từ hai thập kỷ qua, 
Việt Nam luôn là quốc gia có sản lượng xuất khẩu hồ 
tiêu hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 50% lượng cung 
hồ tiêu trên thế giói và là quốc gia có tốc độ phát 
triển diện tích trồng hồ tiêu cao nhất trong cộng 
đồng hồ tiêu thế giới (IPC). Thực tế trước đây cho 
thấy, cây hồ tiêu đã góp phần đáng kể trong phát 
triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế của vùng sản xuất 
hồ tiêu trọng điểm ở Việt Nam nói chung và tại Phú 
Quốc nói riêng.

Từ năm 2017, giá hồ tiêu xuất khẩu giảm mạnh, 
có thời điểm giảm dưới giá thành sản xuất nên đã 
ảnh hưởng tiêu cực đến diện tích trồng và hiệu quả 
sản xuất hồ tiêu ở quy mô nông hộ. Phú Quốc thuộc 
tỉnh Kiên Giang, noi có diện trồng hồ tiêu từ lâu đời 
và được nhiều người trong nước và thế giới biết đến 
do chất lượng hạt tiêu khá đặc biệt ở vị thơm cay. 
Mặc dù quy mô diện tích hồ tiêu ở Phú Quốc không 
nhiều, khoảng 263 ha [4], nhưng cây hồ tiêu đóng 
góp đáng kể cho kinh tế nông hộ ở Phú Quốc. Đặc 
biệt, sản xuất hồ tiêu kết họp với du lịch vườn sinh 
thái là mô hình đã xuất hiện và phát triển tại Phú 
Quốc. Với xu hướng giá hồ tiêu tăng trở lại, việc nâng 
cao năng suất hồ tiêu thông qua nâng cao hiệu quả 

kỹ thuật Sẽ góp phần gia tăng hiệu quả trong sản 
xuất hồ tiêu. Do vậy, việc phân tích hiệu quả kỹ thuật 
nhằm xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu 
quả kỹ thuật áp dụng trong nông hộ đến vườn tiêu là 
rất cần thiết, để nông hộ nhận biết tầm quan trọng 
của các yếu tố có thể tác động đến hiệu quả kỹ thuật. 
Từ đó, đề xuất các giải pháp thích họp cho nông hộ 
để nâng cao hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất hồ tiêu 
Phú Quốc, nhàm mang lại lọi ích và hiệu quả kinh tế 
cho nông hộ trồng hồ tiêu.

2. PHUONG PHÁP NGHIÊN cuu
2.1. Mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên 

(SFPF- Stochastic Frontier Production Function)
Có hai phương pháp tiếp cận chủ yếu để ước 

lượng hiệu quả kỹ thuật là phương pháp tham số 
(parametric methods) và phương pháp phi tham số 
(nonparametric methods). Ước lượng hiệu quả kỹ 
thuật vói phương pháp tham số được Aigner, Lovell 
và Schmidt đề xuất vào năm 1977 gọi là phương pháp 
phân tích biên ngẫu nhiên - SFA (Stochastic Frontier 
Analysis). Phương pháp này liên quan đến việc xây 
dựng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFPF) và đưa 
ra cách thức ước lượng các thông số hàm sản xuất 
biên ngẫu nhiên.

Trong nghiên cứu này, việc ước lượng SFPF 
được áp dụng theo mô hình do Battese và Coelli 
(1995) [3] đề xuất:

K = /■(*,,  0)eF‘”u' (1)

Trong đó: Yi là biến đầu ra của đơn vị sản xuất 
thứ i; Xị là biến đầu vào của đơn vị sản xuất thứ i; p là 
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các hệ số được ước lượng theo phương pháp tối đa 
họp lý (maximum-likelihood estimates); e1 Í-Ui là sai 

số hỗn họp trong mô hình, vói các điều kiện: (v; sai 
số ngẫu nhiên, là các yếu tố ngẫu nhiên mà các đon 
vị sản xuất không kiểm soát (như sai số do đo lường 
trong sản xuất, sự may rủi, thời tiết....) có phân phối 
N(0, Ơ2V); Uj. có phân phối bán chuẩn không âm N+ 
(0, Ơ2U), thể hiện phần phi hiệu quả của đon vị sản 
xuất vói việc áp dụng công nghệ sản xuất hiện tại 
(phần chênh lệch giữa mức năng suất thực tế Yi và 
giá trị năng suất tối đa Yi_max được tính theo hàm 
sản xuất biên ngẫu nhiên); Uj và Vị độc lập vói nhau).

Và Uj được xác định theo: Uj =z,õ + Wj (2)
Trong đó: Zj5 là tích của hai véctơ z và ô; Uj là 

nhiễu ngẫu nhiên không âm và có phân phối độc lập; 
Zj là các nhân tố tác động đến phi hiệu quả kỹ thuật; 
6 là véctơ của các tham số không quan sát được; Wị là 
véctơ của các nhiễu không âm, có phân phối chuẩn 
cụt, vói trung binh bằng 0, phưong sai ơ2, sao cho 
điểm cụt là -Zjố, và Wị> Zjô. Với giả định Uj lớn hon 
bằng 0, có phân phối N(Zjô,o2).

Hiệu quả kỹ thuật của đon vị sản xuất thứ i được 
xác định theo công thức:

TEi = exp(-Uj) = exp(-Zjô - Wị) (3)
Việc tính hiệu quả kỹ thuật vói cách tiếp cận tham 

số theo phương pháp SFA đưọc sử dụng ở một số 
nghiên cứu đánh giá hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất 
một số cây trồng, vật nuôi trong nước như: Đậu phông 
ở Trà Vinh [2], bắp lai khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long [7], lúa Jasmine ở An Giang [10], lúa cao sản ở 
miền Trung [5], xoài ba màu tại tỉnh An Giang [12], 
thanh long ở tỉnh Long An [11], tôm giống ở tỉnh Ninh 
Thuận [8]. Các kết quả nghiên cứu ở ngoài nước như: 
Đánh giá hiệu quả kỹ thuật sản xuất khoai mỡ ở nông 
hộ bang Anambara, Nigeria [13], sản xuất lúa vùng 
nước ười ở Luzon, Philippines [15], sản xuất lúa ở 
nông hộ Ghana [16], nuôi cá ở Nigeria [6] và sản xuất 
hồ tiêu ở Sarawak, Malaysia [1].

2.2. Dữ liệu nghiên cứu
Tổng số mẫu quan sát là 99 vói dữ liệu chéo 

được thu thập theo phương pháp chọn mẫu ngẫu 
nhiên thuận tiện ở những nông hộ trồng hồ tiêu giai 
đoạn kinh doanh tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thòi điểm thực hiện khảo sát từ tháng 10/2020 
đến tháng 2/2021.

Khi sử dụng các phương pháp hồi quy, kích 
thước mẫu cần thiết được tính theo công thức: n > 50 

+ 8p (Tabachnick và Fidell, 2013, trích bởi Mohamad 
Adam Bujang, 2017 [9]. Trong đó: n là kích thước 
mẫu tối thiểu cần thiết, p là số lượng biến độc lập 
trong mô hình. Trong nghiên cứu có 2 mô hình kinh 
tế lượng, một mô hình có 3 biến độc lập và một mô 
hình có 4 biến độc lập, nên cỡ mẫu cần điều tra là n > 
50 + 8*4 = 82 quan sát. Vậy với cỡ mẫu 99 quan sát, 
dữ liệu đã đảm bảo thực hiện kiểm định mô hình 
nghiên cứu. Các thông tin đã thu thập được tổng họp, 
tính toán và phàn tích bằng phần mềm máy tính 
Excel và Stata để ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu 
nhiên và tính các giá trị hiệu quả kỹ thuật TE.

2.3. Mô hình thực nghiệm
Hàm sản xuất biên được áp dụng theo hàm sản 

xuất Cobb-douglas được logarit hóa:

L>lY,=<*+n=1ft. x„+e, (4)
Trong đó: Yi là năng suất hồ tiêu niên vụ 2019 - 

2020 (kg/ha); a là hệ số chặn của hàm sản xuất biên 
ngẫu nhiên; pk là hệ số của các biến đầu vào tương 
ứng độc lập; xki là các biến độc lập, cụ thể là: diện 
tích (ha/hộ), lượng NPK (kg/ha), số ngày công lao 
động (ngày công/ha); e, là sai số hỗn họp của mô 
hình (e, =vrUj).

Từ việc ước lượng mô hình trên, hiệu quả kỹ 
thuật (TE) được ước lượng, từ đó tính được giá trị phi 
hiệu quả kỹ thuật Ui, và dựa vào các yếu tố kinh tế, 
xã hội của hộ trồng hồ tiêu ở Phú Quốc, phân tích 
hồi quy tương quan được áp dụng để tim ra các yếu 
tố có ảnh hưởng phi mức hiệu quả kỹ thuật Ui của 
nóng hộ trồng hồ tiêu. Mô hình phân tích hồi quy 
tương quan có dạng:

ít',,1 = s + fỉ=1 e„zu + ĩ, (5)
Trong đó: I Ỉ7j |: Phi hiệu quả kỹ thuật của nông 

hộ thứ i và giá trị lUil = ln(TEi) (theo công thức 3); 
zt2,3,4 là các yếu tố đặc tính kinh tế xã hội nông hộ, 
cụ thể: Zp kinh nghiệm nông hộ (số năm mà hộ đã 
canh tác hồ tiêu); z2: số lần thu hoạch tiêu dần), Z3 
có bón phân hữu cơ (biến giả, 1 là có bón, 0 là không 
có bón), z4: Thiếu vốn (biến giả, giá trị 1 là có thiếu 
vốn sản xuất, 0 là không thiếu vốn); ó là hệ số chặn 
của mô hình; 0ki là các hệ số ước lượng mô hình; £j là 
sai số ước lượng.

Trong mô hình này, nếu 0kj <0, tức là các yếu tố 
có tác động làm giảm phi hiệu quả kỹ thuật Ui của 
nông hộ thứ i, tức là làm tăng hiệu quả kỹ thuật TEi.
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3. KÉT QUÁ NGHIÊN CUU VÁ THÁO LUẬN

3.1. Kết quả ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu 
nhiên trong sản xuất hồ tiêu Phú Quốc

3.1.1. Mô tả các biến của mô hình hàm sản xuất 
biên sản xuất hồ tiêu ở nông hộ

Với mô hình hàm sản xuất biên, biến phụ thuộc 
là năng suất và 3 biến độc lập định lượng gồm: diện 
tích hồ tiêu của nông hộ, lượng phân NPK, số lượng 
lao động sử dụng (Bảng 1). Hàm sản xuất biên được 
áp dụng là hàm Cobb-Douglas. Các biến được mô tả 
từ kết quả khảo sát trong bảng 1.

Năng suất hồ tiêư. năng suất hồ tiêu niên vụ 
2019 - 2020 của nông hộ trồng hồ tiêu Phú Quốc biến 
động từ 250 - 7.716 kg/ha, trung bình là 3.375 kg/ha, 
độ biến thiên là 45,6%.

Diện tích hồ tiêu của nông hờ. diện tích hồ tiêu 
của nông hộ biến động từ 0,1 - 2,1 ha/hộ, trung binh 
là 0,49 ha/hộ, độ biến thiên là 71,0%.

Số lượng phàn NPK (kg/trụ)-. Lượng phân NPK 
sử dụng trong sản xuất hồ tiêu khá biến động

Bảng 1. Kết quả các giá trị tham số của các biến định lượng trong mô hình

Các biến
Giá trị tối 

thiểu
Giá trị 
tối đa

Trung bình
Độ lêch 
chuẩn

Độ biến thiên 
(%)

Năng suất (kg/ha) 250 7716 3375 1539 45,6

Diện tích (ha/hộ) 0,1 2,1 0,49 0,35 71,0
Số lượng NPK (kg/trụ) 0 2,6 0,55 0,46 83,1
Lượng lao động (ngày còng/ha) 102 697 284 109 38,4

3.1.2. Kết quả ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu 
nhiên

Kết quả ước lượng từ mô hình hàm sản xuất biên 
ngẫu nhiên trong sản xuất hồ tiêu Phú Quốc ở mô 
hình (4) bằng phương pháp ước lượng tối đa họp lý 
MLE (Maximum Likelihood Estimation) được trinh 
bày ở bảng 2, các hệ số của các biến trong mô hình 
đều có ý nghĩa thống kê ở mức a là 1%, 5%, 10%.

Quy mô diện tích. Trong mô hình, biến này có 
hệ số dương, tác động đồng biến với năng suất hồ 
tiêu, điều này cho thấy hộ có quy mô diện tích lớn 
hơn sẽ có lợi thế về quy mô, nên những hộ có quy 
mô lớn hơn sẽ có năng suất cao hơn. Biến này được 
Nguyễn Hữu Đặng (2015) [11] sử dụng trong ước 
lượng hàm sản xuất biên thanh long ở Long An và 
Trương Văn Tuấn (2018) [12] cũng sử dụng biến này 
trong ước lượng hàm sản xuất biên xoài ba màu tại 
tỉnh An Giang.

Lượng phân bón NPK Trong sản suất hồ tiêu ở 
Việt Nam nói chung, cũng như ở Phú Quốc nói riêng, 
phân hỗn họp NPK (16-16-8, 20-20-15....) được sử 

(những hộ không sử dụng phân NPK là những hộ chỉ 
bón phân hữu cơ), trung bình 0,55 kg/trụ, độ biến 
thiên 83,1%. Phần lớn nông hộ (> 90%) bón phân cho 
vườn tiêu đều kết họp giữa phân chuồng hay phân vỏ 
đầu tôm, phân hữu cơ vi sinh và phân hỗn họp NPK 
với 2 - 3 lần/năm, với công thức phân bón vô cơ bình 
quân cho mỗi héc ta: 190 N + 203 P2O5 + 136 K2O.

Số lượng lao động sử dụng trong canh tác hồ 
tiêu (ngày còng/ha)'. Lượng lao động được sử dụng 
trong sản xuất hồ tiêu bao gồm công lao động thuê 
và lao động nhà, biến động từ 102-697 ngày công/ha, 
trung binh là 284 ngày công/ha, với độ biến thiên là 
38,4%.

Số năm kinh nghiệm trồng hồ tiêu của chủ hậ 
Số năm kinh nghiệm biến động từ 5 - 50 năm, trung 
binh là 24 năm, độ biến thiên là 44,2%.

Sô lần thu hoạch hồ tiêu (lần/vụ)-. số lần thu 
hoạch hồ tiêu của hộ biến động từ 1 - 5 lần, trung 
bình gần 3 lần/vụ, độ biến thiên là 26,2%.

dụng phổ biến hơn so với phân đơn (Urê, lân, kali) có 
thể do sự tiện dụng khi áp dụng, cũng như quá trinh 
bảo quản, vận chuyển. Biến này cũng được Phạm Thị 
Thanh Xuân (2015) [14] sử dụng trong phân tích 
hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất hồ tiêu ở tỉnh 
Quảng Trị. Trong mô hình phân tích trên, hệ số của 
biến này àm, nghĩa là tác động nghịch biến với năng 
suất, điều này chỉ ra rằng nông hộ sử dụng lượng 
NPK chưa họp lý, có thể quá mức cần thiết.

Sò lượng ngày lao động. Tổng số ngày lao động 
(lao động nhà, lao động thuê) là yếu tố quyết định 
đến năng suất hồ tiêu thông qua biện pháp kỹ thuật 
chăm sóc của nông hộ, bao gồm: làm cỏ, bón phân, 
phun thuốc, vệ sinh vườn, tưới nước, thu hoạch là 
những hoạt động có ảnh hưởng đến năng suất hồ 
tiêu. Trong mô hình, hệ số của biến lao động là 
dương, đều này có ý nghĩa tác động thuận chiều vói 
sản lượng hồ tiêu của nông hộ. Biến này cũng được 
Nguyễn Hữu Đặng (2015) [11], Lê Văn Dễ và Phạm 
Lê Thông (2019) [7] sử dụng trong ước lượng hàm 
sản xuất biên thanh long ở Long An và bắp lai ở đồng
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bằng sông Cửu Long, Phạm Thị Thanh Xuân (2015) sản xuất hồ tiêu ở tỉnh Quảng Trị.

Bảng 2. Kết quả ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (stochastic frontier model)
[14] sử dụng trong phân tích hiệu quả kỹ thuật trong

Biến số Hệ số ước lượng Giá trị z p> IZI
Logarit diện tích hồ tiêu (Ln_DT) (ha/hộ) 0,11572* 1,74 0,0820
Logarit lượng phân hỗn họp NPK (kg/trụ) (Ln_NPK) -0,02779** -2,59 0,0100
Logarit số lượng lao động (ngày công/ha) (Ln_ld) 0,85998*** 5,98 0,0000
Hằng số 3,71218*** 4,63 0,0000

ơv 0,23031
ơu 0,57585
ơ2 0,38465

Ầ (=ou/ơv) 2,50043
V = Ơ2U/ o2 0,86209

Log-likelihood -50,692041
Ghi chú: ***, **, * các mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%.
Theo kết quả ước lượng mô hình, tỷ số phưong 

sai V = ơ2u/o2 nằm trong khoảng (0,1), Y giải thích 
phần sai số chủ yếu nào trong hai phần tác động sự 
biến động của sản lượng thực tế. Khi V tiến tói 1 (ơu 
=> o), sự biến động của sản lượng thực tế chủ yếu là 
do sự khác biệt trong kỹ thuật sản xuất của nông hộ, 
ngược lại Y tiến tói 0, sự biến động đó chủ yếu do tác 
động của những yếu tố ngẫu nhiên. Bảng 2 cho thấy, 
hằng số Y= 0,862, có nghĩa là 86,2% sự khác biệt về 
sản lượng giữa các nông hộ chịu ảnh hưởng bởi các 
yếu tố kỹ thuật canh tác áp dụng và 13,8% là do yếu 
tố ngẫu nhiên.

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu quả kỹ 
thuật

3.2.1. Mô tả các biến trong mô hình
Vói mô hình đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến 

phi hiệu quả kỹ thuật (Ui) ước lượng theo phưong 

Bảng 3. Kết quả các giá trị tham số của các biến định lượng trong mô hình
pháp OLS (Ordinary Least Square: Bình phương tối

Các biến Giá trị tối 
thiểu

Giá trị tối 
đa

Trung bình Độ lệch 
chuẩn

Độ biến thiên 
(%)

Giá trị phi hiệu quả kỹ thuật (lUil) 0,093 1,963 0,445 0,299 67,1
Số năm kinh nghiệm (năm) 5 50 24 10,6 44,2
Số lần thu hoạch (lần/vụ) 1 5 2,9 0,76 26,2

Kết quả phân tích đối vói biến định tính của việc hộ thiếu vốn đầu tư chăm sóc, có 16,2% số hộ khảo
nông hộ sử dụng phân hưu cơ cho thấy, nông hộ sử
dụng phân hữu cơ là một trong những lựa chọn trong 
kỹ thuật bón phân. Có 77,8% số hộ khảo sát sử dụng 
phân hữu cơ bón cho vườn tiêu, nhưng vẫn còn 22,2% 
số hộ không sử dụng phân hữu cơ (Bảng 4).

Thiếu vốn sản xuất, chi phí đầu tư cho sản xuất 
hồ tiêu trong giai đoạn kinh doanh khá cao. Một số 

thiểu), vói biến phụ thuộc là phi hiệu quả kỹ thuật 
(Ui) và 4 biến độc lập, trong đó có 2 biến định lượng 
gồm số năm kinh nghiệm của chủ hộ, số lần thu 
hoạch hồ tiêu (Bảng 3) và 2 biến định tính là sử dụng 
phân hữu cơ (1 = có, 0 = không), thiếu vốn (1 = có, 0 
= không) (Bảng 4). Từ kết quả khảo sát, các biến 
được mô tả trong bảng 3 và 4.

Giá trị phi hiệu quả kỹ thuật Ui. Giá trị Ui được 
tính từ kết quả ước lược TEI ở mô hình (4), Ui (giá trị 
tuyệt đối) biến động từ 0,093 - 1,963, trung bình là 
0,445, vói độ biến thiên là 67,1%.

Sô năm kinh nghiệm trồng hồ tiêu của chủ hờ. 
biến động từ 5 - 50 năm, trung bình là 24 năm, độ 
biến thiên là 44,2%.

Số lần thu hoạch hồ tiêu (lần/vụ)\ số lần thu 
hoạch hồ tiêu của hộ biến động từ 1 - 5 lần, trung 
bình gần 3 lần/vụ, độ biến thiên là 26,2%.

Bảng 4. Các biến định tính trong mô hình
sát thiếu vốn sản xuất (Bảng 4).

Biến định 
tính

Số 
hộ

Tỷ lệ 
(%)

Biến định 
tính

Số 
hộ

Tỷ lệ 
(%)

1. Sử dụng phân hữu cơ 2. Thiếu vốn sản xuất
Có 77 77,8 Có 16 16,2
Không 22 22,2 Không 83 83,8
Cộng 99 100,0 Cộng 99 100,0
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3.2.2. Kết quả ước lượng-mô hình
Với phương pháp OLS, mô hình (5) được ước 

lượng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu 
quả kỹ thuật. Các biến độc lập trong mô hình có ý 
nghĩa thống kê ở mức a là 1%, 5% và 10% (Bảng 5). 
Kiểm định mô hình có vi phạm các giả thiết về hiện 
tượng đa cộng tuyến, tự tương quan và phương sai 
thay đổi.

Hiện tượng đa cộng tuyến. Hệ số nhân tử phóng 
đại phương sai VIP của các biến độc lập có giá trị nhỏ 
(giá trị khoảng 1), nên không có hiện tượng đa cộng 
tuyến trong mô hình (Bảng 5).

Hiện tượng tự tương quan, kiểm định 
Correlogram-Q-Statistic có giá trị Q-Stat = 0,0681, hay 
p = 0,794, khác 0, nên chấp nhận giả thiết là mô hình 
không có hiện tượng tự tương quan bậc 1 trong mô 
hình.

Hiện tượng phương sai thay đổi. Vói kiểm định 
White, có giá trị thống kê F=3,36787 với p = 0,0005 
(nhỏ hơn a=l%), mô hình có hiện tượng phương sai

Để khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi 
bằng phương pháp “Robust Standard Error” thì, các 
giá trị ước lượng của các tham số được giữ nguyên, 
chỉ ước lượng lại phương sai, đã đến sự thay đổi giá 
trị thống kê t để xem xét các biến có ý nghĩa thống 
kê trong mô hình sau khi khắc phục phương sai thay 
đổi. Kết quả ước lượng sau khi khắc phục phương sai 
thay đổi đã được thể hiện tại bảng 5, có R2điéu chinh = 
0,3280 điều này cho biết các biến độc lập trong mô 
hình giải thích được 32,8% biến động của giá trị phi 
hiệu quả kỹ thuật (Ui). Mô hình có giá trị P<0,0000 
(có ý nghĩa thống kê ở mức a =1%), điều này cho thấy 
mô hình là phù họp.

Kết quả ước lượng mô hình cho thấy, kinh 
nghiệm sản xuất, số lần thu hoạch hồ tiêu, có sử 
dụng phân hữu cơ có hệ số âm, tức là giá trị tuyệt đối 
Ui giảm, điều này có ý nghĩa là tác động tãng hiệu 
quả kỹ thuật TE. Thiếu vốn đầu tư, có hệ số ước 
lượng là dương, tức là làm gia tăng phi hiệu quả kỹ 
thuật (giá trị tuyệt đối Ui tăng), tức làm giảm hiệu
quả ky thuật.thay đổi.

Bảng 5. Ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến hi(ỉu quả kỹ thuậl trong canh tác hồ tiêu
Các yếu tố Hệ số ước 

lượng
Giá trị kiểm 

định t
Xác xuất 
(P_value)

Hệ số nhân tử 
phóng đại (VIP)

- Hằng số 1,156311*** 5,417411 0,0000 -
- Kinh nghiệm sản xuất -0,015540*** -5,200611 0,0000 1,026769
- Số lần thu hoạch -0,091630** -2,524082 0,0133 1,020547
- Có bón phân hữu cơ (1 = có, 0 = không) -0,130587* -1,676910 0,0969 1,021820
- Thiếu vốn sản xuất (1 = có, 0 = không) 0,124408* 1,843631 0,0684 1,011714
Adjusted R-squared 0,328059
F-statistic 12,96152
Prob (F-statistic) 0,00000
Số quan sát (n) 99

Ghi chú: ***, **, *: Các mức ý nghía 1%, 5%, 10%.
3.3. Mức phân bố hiệu quả kỹ thuật của nông hộ 

trồng hồ tiêu ở Phú Quốc
Hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng tiêu ở Phú 

Quốc biến động từ 0,14 - 0,91, trung bình là 0,64 với 
độ biến thiên là 24,4% (Bảng 6). Hiệu quả kỹ thuật 
của nông hộ trồng tiêu tập trung ở mức từ 0,4 - 0,8 
chiếm 82,8% số hộ (Bảng 7). Kết quả nghiên cứu của 
Phạm Thị Thanh Xuân (2015) [14] về hiệu quả kỹ 
thuật trong canh tác hồ tiêu ở tỉnh Quảng Trị thi chỉ 
số này đạt được khá cao là 0,904 và có 12,14% số hộ 
đạt hiệu quả kỹ thuật 100% (tức là TE = 1). Như vậy, 
chỉ số TE trung bình của nông hộ trồng hồ tiêu ở

Phú Quốc thấp hơn so vói sản xuất hồ tiêu ở Quảng 
Trị, hay nói cách khác là nông hộ trồng hồ tiêu ở 
Quảng Trị phối họp sử dụng đầu vào hiệu quả hơn so 
vói nông hộ trồng hồ tiêu Phú Quốc khi xem xét chỉ 
số TE. Nếu phân theo nhóm hộ có TE thấp (TE < 0,5 
hay 50%), trung binh (0,5 < TE < 0,8), cao (0,8 < TE < 
1) thì có 15,15% số hộ trồng hồ tiêu ở Phú Quốc có 
TE thấp, 58,59% số hộ có TE trung bình và 26,26% số 
hộ có TE cao (Bảng 8). Điều này cho thấy có thể 
nâng cao sản lượng hồ tiêu Phú Quốc thông qua 
nàng cao TE của 73,74% số hộ trồng hồ tiêu ở nhóm 
hộ có TE thấp và TE trung bình.
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Bảng 6. Thống kê mô tả giá trị TE của hộ trồng tiêu ở Phú Quốc
Chỉ số Giá trị tối thiểu Giá trị tối đa Trung binh Độ lêch chuẩn Độ biến thiên (%)

TE 0,14 0,91 0,67 0,16 24,4
Bảng 7. Phân nhóm chỉ sổ hiệu quả kỹ thuật KTE

Phân nhóm chỉ số TE Số hộ Tỷ lệ (%) Phân nhóm chỉ số TE Số hộ Tỷ lệ (%)

0,05-<0,1 1 1,01 0,5-< 0,6 21 21,21
0,1 - < 0,2 1 1,01 0,6-< 0,7 21 21,21
0,2-< 0,3 4 4,04 0,7-< 0,8 24 24,24
0,3-< 0,4 9 9,09 0,8-< 0,9 2 2,02
0,4 - < 0,5 16 16,16 0,9-< 1 1 1,01
Tổng cộng 99 100,00

Bảng 8. Phân nhóm chỉ số hiệu quả kỹ thuật TE 2. Bùi Văn Trịnh, Phan Thị Xuân Huệ (2015).
theo nhóm thấp, trung bình, cao

Phân nhóm chỉ số TE
Số 
hộ Tỷ lệ (%)

TE thấp (TE < 0,5) 15 15,15
TE trung binh (0,5 < TE < 0,8) 58 58,59
TE cao (TE > 0,8) 26 26,26

Tổng 99 100,00
4. KẼTLUẬNVA KIENNGHI
4.1. Kết luận
Chỉ số hiệu quả kỹ thuật TE ở nông hộ trồng hồ 

tiêu Phú Quốc có mức trung bình là 0,67 (67%), 86,2% 
là có sự khác biệt về hiệu quả kỹ thuật giữa các nông 
hộ là do yếu tố kỹ thuật (yếu tố chủ quan, do nông 
hộ kiểm soát được) và 13,8% là do yếu tố ngẫu nhiên 
(yếu tố khách quan, nông hộ không kiểm soát được).

Các yếu tố ảnh hưởng tích cực làm tăng hiệu quả 
kỹ thuật (TE) là kinh nghiệm sản xuất hồ tiêu của 
nông hộ, số lần thu hoạch, có sử dụng phân hữu cơ. 
Yếu tố tác động làm giảm hiệu quả kỹ thuật (TE) là 
nông hộ thiếu vốn sản xuất hồ tiêu.

4.2. Kiến nghị

Để nâng cao sản lượng hồ tiêu Phú Quốc thông 
qua nâng cao hiệu quả kỹ thuật, trong đó cần tổ chức 
các buổi tọa đàm hay hội thảo đầu bờ để nông dân 
chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích nông hộ sử dụng 
phân hữu cơ (phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, hữu 
cơ khoáng và chế phẩm sinh học) và cần có chính 
sách tín dụng cho nông hộ để đầu tư trong canh tác 
hồ tiêu.
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ANALYSIS OF THE TECHNICAL EFFICIENCY IN THE PEPPER PRODUCTION OF 
FARMERS IN PHU QUOC, KIEN GIANG

Le Van Gia Nho, Nguyen Van An, Nguyen Binh Duy, 
Nguyen Van Manh, Tran Dang Dung, Truong Vinh Hai

Summary
The research was conducted based on the survey data of black pepper growing farmers in Phu Quoc from 
October 2020 to February 2021. Stochastic Frontier Analysis (SFA) is used to estimate technical efficiency 
(TE) of black pepper growing farmers in Phu Quoc. The results showed that the range of TE index from 
0.14 to 0.91, average of 0.64 (64%) and coefficient of variation is 24.4%, of which 15.2% of households have 
low TE, 58.6% of households had an medium TE, and 26.3% had high TE. Thus, the technical efficiency of 
black pepper production households in Phu Quoc is from average to low (approximately 74% of 
households). Therefore, in order to improve the efficiency of techniques applied black pepper cultivation in 
Phu Quoc, in addition to applying existing farming techniques, the workshops or seminars on field should 
be organized to share for farmers’ experience each other, encourage farmers to use organic fertilizers 
(organic manure, microbial organic/mineral organic fertilizers and probiotics). In addition, it is necessary 
to create the most favorable conditions for farmers to access credit capital for black pepper production to 
increase technical efficiency in order to bring higher profits to black pepper farmers in Phu Quoc.
Keywords: Technical efficiency (TE), Stochastic Frontier Analysis, black pepper, Phu Quoc.
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